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              Kính gửi:   

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành 

phố Thủ Đức; 

- Hiệu trưởng trường THPT, trường THPT có nhiều cấp 

học (có cấp THPT). 

 

 Căn cứ Công văn 6258/BGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 11 năm 2023 của 

Bộ GDĐT về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành 

cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2023-2024;  

 Căn cứ Công văn 6308/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2023 của 

Sở GDĐT về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành 

cho giáo viên và học sinh trung học cấp thành phố năm học 2023-2024; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả cuộc thi “An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai” cấp thành phố năm học 2023-2024 và triển khai cuộc thi  “An 

toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học 

của Bộ GDĐT, như sau: 

I. Kết quả cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp thành 

phố năm học 2023-2024. 

Căn cứ kết quả chấm thi của cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày 

mai” cấp thành phố năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả 

cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp thành phố năm học 2023-

2024 (phụ lục đính kèm). 

II. Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên 

và học sinh trung học của Bộ GDĐT năm học 2023-2024. 

1. Đối tượng dự thi:  
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Giáo viên và học sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba của cuộc thi “An toàn 

giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp thành phố năm học 2023-2024. 

2. Đề thi: 

Đề thi được Bộ GDĐT chuyển về cho Sở GDĐT và được đính kèm theo 

công văn này. 

3. Tiến độ thực hiện:  

- Từ ngày 08/12/2023 đến 23/12/2023: giáo viên và học sinh dự thi thực hiện 

bài thi theo đề thi của Bộ GDĐT. 

- Từ ngày 25/12/2023 đến 27/12/2023: phòng GDĐT và trường THPT có 

giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi tổng hợp các bài dự thi và lập danh sách 

đính kèm gửi về phòng Giáo dục trung học - Sở GDĐT. 

- Ngày 03/01/2024 đến ngày 05/01/2023: Sở GDĐT gửi bài dự thi về Bộ 

GDĐT. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ Bà Nguyễn 

Thị Kiều Diễm – chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 

0987197298; email: nguyenthikieudiem@hcm.edu.vn)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Ban ATGT thành phố (phối hợp); 

- Honda: head Visacoop (phối hợp); 

- Lưu: VP, GDTrH; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Quốc 
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PHỤ LỤC  

Kết quả Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp Thành phố  

dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023 - 2024 

(Danh sách đính kèm Công văn              ngày          tháng 12 năm 2023) 

STT Họ và tên học sinh Tên đơn vị Quận/huyện 
Cấp dự 

thi 
Đạt giải 

1 Trịnh Thu Huệ THCS Hoàng Quốc Việt Quận 7 THCS Nhất 

2 Doãn Vũ Diệu Thu THCS Trường Chinh 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhất 

3 Trần Khánh Ngọc THCS Trường Chinh 
Quận Tân 

Bình 
THCS 

Nhì 

4 Trần Huỳnh Như THCS Võ Văn Tần 
Quận Tân 

Bình 
THCS 

Nhì 

5 Huỳnh Thanh Trúc THCS Huỳnh Tấn Phát Quận 7 THCS Nhì 

6 Nguyễn Hoàng Thanh Vy THCS Bàn Cờ Quận 3 THCS Nhì 

7 Hồ Ngọc Hà Phương THCS Võ Văn Tần 
Quận Tân 

Bình 
THCS 

Nhì 

8 Văn Thị Tường My THCS Trường Chinh 
Quận Tân 

Bình 
THCS 

Nhì 

9 Nguyễn Đoàn Minh Vân THCS Huỳnh Tấn Phát Quận 7 THCS Nhì 

10 Mã Vỹ Khang THCS Trần Văn Đang 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

11 Nguyễn Võ Thu Uyên THCS Trường Chinh 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

12 Phạm Hà Phương THCS Trường Chinh 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

13 Nguyễn Hoàng Minh Thư THCS Trường Chinh 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

14 Phạm Nhã Hân THCS Trần Văn Đang 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

15 Nguyễn Ngọc Lan Anh THCS Trường Chinh 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

16 Trịnh Ngọc Như THCS Tân Bình 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

17 Cao Thái Sơn THCS Hoàng Quốc Việt Quận 7 THCS Nhì 

18 Trần Phương Thảo 
TH, THCS và THPT 

Thanh Bình 

Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

19 Lê Huỳnh Lan Chi 
THCSCL Huỳnh Văn 

Nghệ 
Quận Gò Vấp THCS Nhì 

20 Phạm Nguyễn Cẩm Tú  THCS Hoàng Hoa Thám 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

21 Nguyễn Ngọc Phúc Thịnh THCS Trần Văn Đang 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

22 Nguyễn Võ Bảo Trân THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp THCS Nhì 

23 Nguyễn Ngọc Bảo Hân THCS Trần Bội Cơ Quận 5 THCS Nhì 

24 
Trương Ngọc Bảo 

Nguyên 
THCS Huỳnh Tấn Phát Quận 7 THCS 

Nhì 

25 Hoàng Đỉnh Phong THCS Lý Phong Quận 5 THCS Nhì 

26 Nguyễn Hồng Anh THCS Nguyễn Hiền Quận 7 THCS Nhì 
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27 Nguyễn Phúc Nguyên THCS Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp THCS Nhì 

28 Nguyễn Thành Tuyên THCS Hà Huy Tập 
Quận Bình 

Thạnh 
THCS 

Nhì 

29 Lê Yến Ngọc THCS Bình Trị Đông 
Quận Bình 

Tân 
THCS Nhì 

30 Trần Nguyễn Hiểu Nhi THCS Phú Định Quận 6 THCS Ba 

31 Phùng Thị Mỹ Ngọc THCS Lý Phong Quận 5 THCS Ba 

32 Nguyễn Lâm Khánh Hằng THCS Nguyễn Thị Thập Quận 7 THCS Ba 

33 Huỳnh Khánh Phương THCS Nguyễn Văn Trỗi Quận Gò Vấp THCS Ba 

34 Nguyễn Ngọc Anh THCS Lê Anh Xuân 
Quận Tân 

Phú 
THCS Ba 

35 Tạ Nguyễn Ánh Vi THCS Bàn Cờ Quận 3 THCS Ba 

36 Hồ Nguyễn Xuân Quỳnh  THCS Thông Tây Hội  Quận Gò Vấp THCS Ba 

37 
Nguyễn Ngọc Phương 

Anh 
THCS An Nhơn Quận Gò Vấp THCS Ba 

38 Trần Uyên Phương THCS Bàn Cờ Quận 3 THCS Ba 

39 Nguyễn Phan Ngọc Yến THCS Phạm Văn Chiêu Quận Gò Vấp THCS Ba 

40 Đỗ Việt Thy THCS Phan Bội Châu Quận 12 THCS Ba 

41 Trần Minh Đăng THCS Nguyễn Văn Trỗi Quận Gò Vấp THCS Ba 

42 Ngô Khánh Chi  
THCS Nguyễn Văn 

Luông 
Quận 6 THCS Ba 

43 Đinh Kim Yến THCS Lý Phong Quận 5 THCS Ba 

44 Nguyễn Minh Khôi THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp THCS Ba 

45 Vũ Đa Lộc THCS Lê Văn Tám 
Quận Bình 

Thạnh 
THCS Ba 

46 Trần Phương Khang THCS Nguyễn Văn Tố Quận 10 THCS Ba 

47 Nguyễn Ngọc Thy THCS Ba Đình Quận 5 THCS Ba 

48 Nguyễn Thùy Lâm THCS Lê Tấn Bê 
Quận Bình 

Tân 
THCS Ba 

49 Lưu Nguyễn Quang Anh THCS Độc Lập 
Quận Phú 

Nhuận 
THCS Ba 

50 Nguyễn Trung Quân THCS Phú Lợi Quận 8 THCS Ba 

51 Đậu Thùy Anh THCS Lê Anh Xuân 
Quận Tân 

Phú 
THCS Ba 

52 Võ Đại Thắng THCS Hà Huy Tập  
Quận Bình 

Thạnh 
THCS Ba 

53 Bùi Đăng Khoa  THCS Nguyễn Du Quận 1 THCS Ba 

54 Bang Bội Hân THCS Lý Phong Quận 5 THCS Ba 

55 Vũ Ngọc Như Ý 
THCS Nguyễn Tri 

Phương 
Quận 10 THCS Ba 

56 Viên Ngọc Châu  
THCS Tùng Thiện 

Vương 
Quận 8 THCS Ba 

57 Lê Mai Thanh Trúc THCS Hồng Bàng Quận 5 THCS Ba 

58 Phạm Vũ Bảo Nhi THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS Ba 

59 Hoàng Thị Mai Anh 
THCS và THPT Nam 

Việt 

Quận Tân 

Phú 
THCS Ba 

60 Huỳnh Phạm Vân An THCS Lý Tự Trọng Quận Gò Vấp THCS Ba 
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61 Lê Ngọc Tường Lam 
THCS Nguyễn An 

Khương 

Huyện Hóc 

Môn 
THCS Ba 

62 
Nguyễn Đặng Ngọc Như 

Ý 
THCS Lý Tự Trọng Quận Gò Vấp THCS Ba 

63 Đỗ Đoàn Hồng Phúc THCS Lý Tự Trọng Quận Gò Vấp THCS Ba 

64 Nguyễn Quỳnh Anh THCS Bàn Cờ Quận 3 THCS Ba 

65 Châu Thanh Vân THCS Tân Kiên 
Huyện Bình 

Chánh 
THCS Ba 

66 Cao Chí Thành THCS Tân Sơn Quận Gò Vấp THCS Ba 

67 Lại Trần Bảo Ngọc THCS Đoàn Kết Quận 6 THCS Ba 

68 Nguyễn Gia Bảo THCS Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp THCS Ba 

69 Lê Hoàng Phương Anh THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp THCS Ba 

70 
Nguyễn Hoàng Thiên 

Thảo 
THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS Ba 

71 Nguyễn Ngọc Khánh Thy THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

72 Thái Thanh Trà THCS Tân Sơn Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

73 Nguyễn Văn Tiến Quan THCS Tô Ký 
Huyện Hóc 

Môn 
THCS 

Khuyến 

khích 

74 
Phạm Nguyễn Khánh 

Linh 
THCS Đặng Thúc Vịnh 

Huyện Hóc 

Môn 
THCS 

Khuyến 

khích 

75 Nguyễn Khánh Phương THCS Tân Sơn Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

76 Lâm Kiến Văn THCS Đồng Khởi 
Quận Tân 

Phú 
THCS 

Khuyến 

khích 

77 Nguyễn Bảo Khang 
THCS  Trương Công 

Định 

Quận Bình 

Thạnh 
THCS 

Khuyến 

khích 

78 Vũ Khắc Huy 
THCS  Trương Công 

Định 

Quận Bình 

Thạnh 
THCS 

Khuyến 

khích 

79 Nguyễn Ngọc Tâm Như THCSCL Lê Tấn Bê 
Quận Bình 

Tân 
THCS 

Khuyến 

khích 

80 
Nguyễn Hoàng Phụng 

Khanh 
THCS Phạm Văn Chiêu Quận Gò Vấp THCS 

Khuyến 

khích 

81 Lưu Kim Long THCS Bàn Cờ Quận 3 THCS 
Khuyến 

khích 

82 Đậu Đan Thùy THCS Lê Anh Xuân 
Quận Tân 

Phú 
THCS 

Khuyến 

khích 

83 Nguyễn Thụy Vân THCS Nguyễn Văn Trỗi Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

84 Nguyễn Phúc An THCS Tân Sơn Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

85 Trần Nguyễn Hoài An THCS Nguyễn An Ninh Quận 12 THCS 
Khuyến 

khích 

86 Phạm Công Danh THCS Cửu Long 
Quận Bình 

Thạnh 
THCS 

Khuyến 

khích 

87 Nguyễn Võ Tiến Thịnh THCS Kim Đồng Quận 5 THCS 
Khuyến 

khích 

88 Ngô Gia Hân THCS Lê Anh Xuân 
Quận Tân 

Phú 
THCS 

Khuyến 

khích 

89 Lê Gia Linh THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

90 Phan Võ An Khương THCS Phú Định Quận 6 THCS 
Khuyến 

khích 
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91 Phùng Bảo Trân THCS Phú Lợi Quận 8 THCS 
Khuyến 

khích 

92 Tạ Khánh Linh THCS Thăng Long Quận 3 THCS 
Khuyến 

khích 

93 Nguyễn Viết Trung Dũng THCS Nguyễn Thị Thập Quận 7 THCS 
Khuyến 

khích 

94 Phạm Vũ Hòa 
TH, THCS và THPT 

Vinschool 

Quận Bình 

Thạnh 
THCS 

Khuyến 

khích 

95 Đỗ Minh Thư THCS Phan Bội Châu 
Quận Tân 

Phú 
THCS 

Khuyến 

khích 

96 Nguyễn Thảo Vy THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

97 Đỗ Hoàng Minh THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

98 Nguyễn Trần Gia Khánh THCS Tân Sơn Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

99 Phạm Châu Linh THCS Thông Tây Hội  Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

100 Thái Thanh Trà THCS Tân Sơn Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

 

Danh sách trên có 100 học sinh./. 

  
 

 

STT Họ và tên học sinh Tên đơn vị 
Quận/huyện 

đơn vị 

Cấp dự 

thi 
Đạt giải 

1 Triệu Thế Kiệt 
THPT Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 
Quận 11 THPT Nhất 

2 Nguyễn Thị Cẩm Tiên THPT Đa Phước 
Huyện Bình 

Chánh 
THPT Nhất 

3 Phùng Thị Bảo Trâm THPT Đa Phước 
Huyện Bình 

Chánh 
THPT 

Nhì 

4 Nguyễn Ngọc Kim Thoa THPT Nguyễn Văn Tăng 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Nhì 

5 Trương Hoàng Ân THPT Đa Phước 
Huyện Bình 

Chánh 
THPT 

Nhì 

6 Trần Yến Linh THPT Võ Trường Toản Quận 12 THPT Nhì 

7 Huỳnh Ngọc Yến Nhi THPT Tân Thông Hội 
Huyện Củ 

Chi 
THPT 

Nhì 

8 Nguyễn Thành Trọng THPT Bình Tân 
Quận Bình 

Tân 
THPT Nhì 

9 Nguyễn Thị Cẩm Giang THPT Thủ Đức 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Nhì 

10 Trần Gia Linh 
THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Nhì 

11 Phạm Trân Trân THPT Đào Sơn Tây 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Nhì 

12 Vũ Thị Như Quỳnh THPT Võ Trường Toản Quận 12 THPT Nhì 

13 Hoàng Nguyệt Anh THPT Gia Định 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Nhì 

14 Trần Thế Thiện THPT Giồng Ông Tố 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

15 Phan Thị Thanh Thúy THPT Võ Trường Toản Quận 12 THPT Ba 

16 Nguyễn Ngọc Phương Vy THPT Võ Trường Toản Quận 12 THPT Ba 
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17 Nguyễn Nhật Huy 
THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

18 Lê Vân Huyền THPT Đào Sơn Tây 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

19 Phạm Ngọc Bảo Khánh THPT Mạc Đĩnh Chi Quận 6 THPT Ba 

20 Nguyễn Khánh Đạt THPT Thủ Đức 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

21 Hồ Hoài Nam THPT Võ Trường Toản Quận 12 THPT Ba 

22 Lê Tùng Bách THPT Gia Định 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT 

Ba 

23 Hoàng Thanh Trúc THPT Thủ Đức 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

24 Nguyễn Duy Khoa THPT Long Trường 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

25 Dương Hà Phương THPT Thủ Thiêm 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

26 Trần Xuân Thịnh THPT Thủ Thiêm 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

27 Trần Thị Hương THPT Tân Túc 
Huyện Bình 

Chánh 
THPT 

Ba 

28 Nguyễn Viết Tùng THPT Trần Văn Giàu 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT 

Ba 

29 Nguyễn Đăng Khoa THPT Trần Văn Giàu 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT 

Ba 

30 Võ Nguyễn Hạnh Nguyên THPT Tam Phú 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

31 Trần Tuấn Khoa 
TH, THCS và THPT 

Ngô Thời Nhiệm 

Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Ba 

32 Lê Hồng Phú 
THPT Nguyễn Tất 

Thành 
Quận 6 THPT 

Ba 

33 Bùi Nguyễn Gia Bảo THPT Củ Chi 
Huyện Củ 

Chi 
THPT 

Ba 

34 Hồ Hoài Nam THPT Võ Trường Toản Quận 12 THPT Ba 

35 Nguyễn Hoàng Thiện   THPT Hoàng Hoa Thám 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

36 Nguyễn Ngọc Linh Nhi THPT Thủ Đức 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

37 Quách Minh Thư THPT Gia Định 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

38 Trần Mạnh Hùng THPT Thanh Đa 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

39 Nguyễn Thị Thanh Trúc THPT Dương Văn Thì 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

40 Bùi Nguyễn Phương Anh 
THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

41 Đặng Lý Kim Ngân  THPT Giồng Ông Tố 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

42 Huỳnh Ngọc Phương Nhi THPT Thủ Đức 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

43 Lê Hà Phương THPT Phước Kiển 
Huyện Nhà 

Bè 
THPT Ba 

44 Trần Thái Nhật Anh  THPT Giồng Ông Tố 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

45 Trần Ngọc Ánh THPT Nguyễn Hữu Cầu 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT Ba 
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46 
Nguyễn Hoàng Giang 

Thanh 
THPT Thanh Đa 

Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

47 Trần Mỹ Gia THPT Trần Quang Khải Quận 11 THPT Ba 

48 Trần Thị Anh Thư THPT Gia Định 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

49 Trần Quỳnh Mai Phương THPT Phú Hòa 
Huyện Củ 

Chi 
THPT Ba 

50 Nguyễn Hữu Đồng THPT Bình Chiểu 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

51 Nguyễn Ngọc Gia Hân THPT Phước Kiển 
Huyện Nhà 

Bè 
THPT Ba 

52 Phú Nguyễn Hoàng Dung  THPT Thanh Đa 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

53 Nguyễn Hoàng Gia Bảo THPT Thanh Đa 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

54 Hoàng Công Bảo 
THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

55 Lai Đỗ Mỹ Hà THPT Hiệp Bình 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

56 Trần Thị Phương Vy THPT Dương Văn Thì 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

57 Nguyễn Thị Phương Mai THCS và THPT Hoa Sen 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

58 Châu Nguyễn Gia Huy THPT Phạm Văn Sáng 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT Ba 

59 Võ Thảo Quỳnh 
THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai 
Quận 3 THPT Ba 

60 Vũ Ngọc Hà My THPT Trần Hưng Đạo Quận Gò Vấp THPT Ba 

61 Nguyễn Trọng Lâm 
THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

62 Nguyễn Đặng Thái Sơn THPT Mạc Đĩnh Chi Quận 6 THPT Ba 

63 
Nguyễn Định Thiên 

Chinh 

TH, THCS và THPT 

Việt Anh 

Quận Phú 

Nhuận 
THPT Ba 

64 Nguyễn Thanh Hoàng THPT Gia Định 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT Ba 

65 Tô Minh Hạnh THCS và THPT Hoa Sen 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT Ba 

66 Nguyễn Trần Khánh Vy THPT Tây Thạnh 
Quận Tân 

Phú 
THPT Ba 

67 Nguyễn Hoàng Trúc Vân THPT Gò Vấp Quận Gò Vấp THPT Ba 

68 Hoàng Bá Thành THPT Lương Thế Vinh Quận 1 THPT Ba 

69 Nguyễn Thị Thu Hiếu THPT Phước Kiển 
Huyện Nhà 

Bè 
THPT Ba 

70 Đào Bùi Quý Trọng THPT Gò Vấp Quận Gò Vấp THPT Ba 

71 Vương Phạm Thanh Trúc THPT Lương Thế Vinh Quận 1 THPT 
Khuyến 

khích 

72 Trần Ngọc Thiên Kim THPT Tây Thạnh 
Quận Tân 

Phú 
THPT 

Khuyến 

khích 

73 Lương Quốc Khánh THPT Trần Phú 
Quận Tân 

Phú 
THPT 

Khuyến 

khích 

74 Nguyễn Gia Quyên THPT Nguyễn Văn Cừ 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT 

Khuyến 

khích 

75 Nguyễn Nhã Bảo Ngân 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

Quận Tân 

Bình 
THPT 

Khuyến 

khích 
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76 Lê Minh Hiển THPT Lương Thế Vinh Quận 1 THPT 
Khuyến 

khích 

77 Đặng Hữu Duy THPT Nguyễn Thị Diệu Quận 3 THPT 
Khuyến 

khích 

78 Nguyễn Quốc Việt THPT Hồ Thị Bi 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT 

Khuyến 

khích 

79 Lê Thị Ngọc Hương 
TT HTKTHN Lê Thị 

Hồng Gấm 
Quận 3 THPT 

Khuyến 

khích 

80 Nguyễn Ngọc Thái Hiền 
TH, THCS và THPT Tân 

Phú 

Quận Tân 

Phú 
THPT 

Khuyến 

khích 

81 Nguyễn Thành Đạt THPT Trần Phú 
Quận Tân 

Phú 
THPT 

Khuyến 

khích 

82 Triệu Trung Hiếu THPT Thanh Đa 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT 

Khuyến 

khích 

83 Trần Lê Bảo Ngọc THPT Thanh Đa 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT 

Khuyến 

khích 

84 Nguyễn Thái Duy Minh THPT Trần Văn Giàu 
Quận Bình 

Thạnh 
THPT 

Khuyến 

khích 

85 Nguyễn Võ Thu Hiền THPT Mạc Đĩnh Chi Quận 6 THPT 
Khuyến 

khích 

86 Nguyễn Ngọc Thái Hiền 
TH, THCS và THPT Tân 

Phú 

Quận Tân 

Phú 
THPT 

Khuyến 

khích 

87 
Nguyễn Kiều Dáng 

Hương 
THPT Gò Vấp Quận Gò Vấp THPT 

Khuyến 

khích 

88 Lê Khánh Bảo Ngọc THPT Nguyễn Thị Diệu Quận 3 THPT 
Khuyến 

khích 

89 Nguyễn Ngọc Thái Hiền 
TH, THCS và THPT Tân 

Phú 

Quận Tân 

Phú 
THPT 

Khuyến 

khích 

90 Võ Nguyễn Nhật Phong THPT Nguyễn Văn Cừ 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT 

Khuyến 

khích 

91 
Nguyễn Chương Minh 

Quân 
THPT Nguyễn Thị Diệu Quận 3 THPT 

Khuyến 

khích 

92 Nguyễn Hữu Vinh THPT Lê Trọng Tấn 
Quận Tân 

Phú 
THPT 

Khuyến 

khích 

93 Chu Thanh Như THPT Bà Điểm 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT 

Khuyến 

khích 

94 Nguyễn Thị Ngọc Ý 
THPT Chuyên NK 

TDTT Nguyễn Thị Định 
Quận 8 THPT 

Khuyến 

khích 

95 Trần Gia Bảo THPT Phước Long 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Khuyến 

khích 

96 Lê Phương Vy THCS và THPT Bắc Sơn Quận 12 THPT 
Khuyến 

khích 

97 Châu Thanh Tuấn  
TH - THCS - THPT Vạn 

Hạnh 
Quận 10 THPT 

Khuyến 

khích 

98 
Dương Ngọc Thiên 

Thanh  
THPT Võ Văn Kiệt Quận 8 THPT 

Khuyến 

khích 

99 Huỳnh Gia Phúc 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

Quận Tân 

Bình 
THPT 

Khuyến 

khích 

100 Ngô Vũ Đăng Khoa THPT Trần Hưng Đạo Quận Gò Vấp THPT 
Khuyến 

khích 

 

Danh sách trên có 100 học sinh./. 

  
 

 

STT Họ và tên giáo viên Tên đơn vị 
Quận/huyện 

đơn vị 

Cấp dự 

thi 
Đạt giải  
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1 Lê Trọng Tâm THCS Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp THCS Nhất 

2 Lê Hồng Thắm THCS Hai Bà Trưng  Quận 3 THCS Nhất 

3 Đinh Diệp Kim Ngân THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp THCS Nhất 

4 Nguyễn Thị Thanh Hiền THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp THCS Nhì 

5 Nguyễn Trúc Ly THCS - THPT Hồng Hà Quận Gò Vấp THCS Nhì 

6 Phan Thị Ánh Hồng THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp THCS Nhì 

7 Chiêm Thị Kim Dung THCS Lê Văn Hưu 
Huyện Nhà 

Bè 
THCS Nhì 

8 Nguyễn Phước Lợi THCS Kim Đồng Quận 5 THCS Nhì 

9 Hoàng Huyền Trang THCS Phạm Văn Chiêu Quận Gò Vấp THCS Nhì 

10 Lương Phụng Nghi THCS Nguyễn Du Quận Gò Vấp THCS Nhì 

11 Phạm Trần Thanh Thảo THCS Nguyễn Văn Tố  Quận 10 THCS Nhì 

12 Phan Thị Bích Thuỷ THCS Tân Bình 
Quận Tân 

Bình 
THCS Nhì 

13 Ngô Thị Cẩm Tú THCS Huỳnh Tấn Phát Quận 7 THCS Nhì 

14 Trịnh Thị Nhung THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS Nhì 

15 Nguyễn Thị Huyền Nga 
TH, THCS và THPT 

Thanh Bình 

Quận Tân 

Bình 
THCS Ba 

16 Nguyễn  Thị Hoa THCS  Trần Phú Quận 10 THCS Ba 

17 Nguyễn Thành Nhân  THCS Lạc Long Quân 
Quận Bình 

Tân 
THCS Ba 

18 Nguyễn Thị Hồng Ân THCS Nguyễn Văn Nghi Quận Gò Vấp THCS Ba 

19 Lê Anh Minh Thảo THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS Ba 

20 Bùi Thị Lệ Hiền THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp THCS Ba 

21 Ngô Hoàng Thảo Trân THCS Bàn Cờ Quận 3 THCS 
Khuyến 

khích 

22 
Nguyễn Ngọc Huỳnh 

Trâm 
THCS Nguyễn Trãi Quận Gò Vấp THCS 

Khuyến 

khích 

23 Trần Thị Bích THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

24 Ngô Thị Thanh Hảo THCS Lê Văn Hưu 
Huyện Nhà 

Bè 
THCS 

Khuyến 

khích 

25 Nguyễn Văn Lợi THCS Lương Thế Vinh Quận 3 THCS 
Khuyến 

khích 

26 Phan Thành Vinh THCS Phan Tây Hồ  Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

27 Nguyễn Duy Quốc THCS Quang Trung Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

28 Nguyễn Thị Hồng Hạnh THCS Bàn Cờ Quận 3 THCS 
Khuyến 

khích 

29 Nguyễn Thị Mai Ly THCS Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

30 Lê Thị Ngọc Thảo THCS Phạm Văn Chiêu Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

31 Đào Thị Bích Hiệp THCS Gò Vấp Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 
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32 Đỗ Võ Thúy Vy THCS Trần Phú Quận 10 THCS 
Khuyến 

khích 

33 Võ Lê Mỹ Anh THCS Thông Tây Hội Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

34 Võ Nguyễn Quỳnh Mỹ THCS Nguyễn Hiền Quận 7 THCS 
Khuyến 

khích 

35 Lê Thị Kiều Oanh THCS Âu Lạc 
Quận Tân 

Bình 
THCS 

Khuyến 

khích 

36 Nguyễn Thị Kim Thoa 
THCS Nguyễn An 

Khương 

Huyện Hóc 

Môn 
THCS 

Khuyến 

khích 

37 Lê Thị Hải Lý THCS Lê Văn Hưu 
Huyện Nhà 

Bè 
THCS 

Khuyến 

khích 

38 
Nguyễn Vũ Phương 

Thanh 
THCS Nguyễn Gia Thiều 

Quận Tân 

Bình 
THCS 

Khuyến 

khích 

39 Trần Minh Thuận THCS Võ Trường Toản Quận 1 THCS 
Khuyến 

khích 

40 Võ Thị Kim Ngân THCS Trần Hưng Đạo Quận 12 THCS 
Khuyến 

khích 

41 Nguyễn Thị Hồng Thắm  THCS Nguyễn Thị Thập Quận 7 THCS 
Khuyến 

khích 

42 Hoàng Thị Huyền THCS Nguyễn Văn Trỗi Quận Gò Vấp THCS 
Khuyến 

khích 

43 Nguyễn Thái Sơn THCS Ba Đình Quận 5 THCS 
Khuyến 

khích 

44 Bùi Thị Cẩm Ái THCS Bình Tây Quận 6 THCS 
Khuyến 

khích 

45 Nguyễn Thị Kim Liên THCS Hai Bà Trưng 
Huyện Nhà 

Bè 
THCS 

Khuyến 

khích 

46 Trần Hải Băng THCS Hoa Lư 
Thành phố 

Thủ Đức 
THCS 

Khuyến 

khích 

47 Phạn Thị Thu Hiền THCS Âu Lạc 
Quận Tân 

Bình 
THCS 

Khuyến 

khích 

48 Trần Quốc Việt THCS Võ Văn Tần 
Quận Tân 

Bình 
THCS 

Khuyến 

khích 

49 Hồ Hoàng Anh THCS Hà Huy Tập Quận 12 THCS 
Khuyến 

khích 

50 Nguyễn Thị Minh Hằng THCS Văn Lang Quận 1 THCS 
Khuyến 

khích 

 

Danh sách trên có 50 giáo viên./. 

    

STT Họ và tên giáo viên Tên đơn vị 
Quận/huyện 

đơn vị 

Cấp dự 

thi 
Đạt giải 

1 Phạm Thanh Tuấn THCS-THPT Diên Hồng Quận 10 THPT Nhất 

2 Phạn Thị Liễu THPT Phạm Văn Sáng 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT Nhất 

3 Nguyễn Thị Trang THPT Hồ Thị Bi 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT Nhất 

4 Võ Thị Như Quỳnh 
THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai 
Quận 3 THPT Nhì 

5 Nguyễn Thị Nguyên 
TH, THCS và THPT Tân 

Phú 

Quận Tân 

Phú 
THPT Nhì 

6 Nguyễn Trương Đon THPT Lương Văn Can  Quận 8 THPT Nhì 

7 Phạm Thị Thanh Ngoan THPT Trần Quang Khải Quận 11 THPT Nhì 
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8 Võ Thị Kiều 
THPT Chuyên Trần Đại 

Nghĩa 
Quận 1 THPT Nhì 

9 Nguyễn Trung Thành 
Năng khiếu TDTT 

Huyện Bình Chánh 

Huyện Bình 

Chánh 
THPT Nhì 

10 Vũ Hoàng Nguyệt Nương THPT Phước Kiển 
Huyện Nhà 

Bè 
THPT Nhì 

11 Nguyễn Thị Mỹ Diên THPT Mạc Đĩnh Chi Quận 6 THPT Nhì 

12 Phạm Thị Nhung 
THPT Nguyễn Tất 

Thành 
Quận 6 THPT Ba 

13 Lê Phương Trựt Nhân THPT Mạc Đĩnh Chi Quận 6 THPT Ba 

14 Võ Anh Dũng 
THPT Nguyễn Tất 

Thành 
Quận 6 THPT 

Ba 

15 Vũ Thị Hà THPT Phạm Phú Thứ Quận 6 THPT Ba 

16 Trương Thị Hồng Đào THPT Đa Phước 
Huyện Bình 

Chánh 
THPT 

Ba 

17 Nguyễn Lệ Trâm THPT Võ Trường Toản Quận 12 THPT Ba 

18 Nguyễn Tiến Dũng 
THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa 
Quận 1 THPT Ba 

19 Hồ Thanh Chí THPT Vĩnh Lộc B 
Huyện Bình 

Chánh 
THPT Ba 

20 Nguyễn Thị Thu Thảo THPT Lê Trọng Tấn 
Quận Tân 

Phú 
THPT Ba 

21 Hồ Thị Thi 
THCS - THPT Sương 

Nguyệt Anh 
Quận 10 THPT 

Khuyến 

khích 

22 Phạm Thị Trân Châu 
TH – THCS – THPT 

Vạn Hạnh 
Quận 10 THPT 

Khuyến 

khích 

23 Lê Thị Vui THPT Bình Chiểu 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Khuyến 

khích 

24 
Nguyễn Thụy Mộng 

Trinh 
THPT Dương Văn Thì 

Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Khuyến 

khích 

25 Nguyễn Thị Kim Liên THPT Nguyễn Du Quận 10 THPT 
Khuyến 

khích 

26 Thiều Thùy Linh THPT Đào Sơn Tây 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Khuyến 

khích 

27 Phạm Đăng Khoa 
TH – THCS – THPT 

Vạn Hạnh 
Quận 10 THPT 

Khuyến 

khích 

28 Nguyễn Thị Huyền  THPT Bình Tân 
Quận Bình 

Tân 
THPT 

Khuyến 

khích 

29 Trần Thị Hoài 
TH, THCS và THPT 

Trương Vĩnh Ký 
Quận 11 THPT 

Khuyến 

khích 

30 Phạm Thị Thương 
THCS - THPT Sương 

Nguyệt Anh 
Quận 10 THPT 

Khuyến 

khích 

31 Phạm Thị Minh Thu THPT Trần Khai Nguyên Quận 5 THPT 
Khuyến 

khích 

32 Nguyễn Thị Hợp THPT Ngô Gia Tự Quận 8 THPT 
Khuyến 

khích 

33 Nguyễn Thị Kim Yến THPT Thủ Thiêm 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Khuyến 

khích 

34 Trần Hồng Bảo Ngọc THPT Bà Điểm 
Huyện Hóc 

Môn 
THPT 

Khuyến 

khích 

35 Nguyễn Thị Huỳnh Loan THPT Bình Chiểu 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Khuyến 

khích 

36 Ong Dương Ngọc Trâm THPT Phú Hòa 
Huyện Củ 

Chi 
THPT 

Khuyến 

khích 
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37 Võ Thị Kim Thoa 
THPT chuyên Lê Hồng 

Phong 
Quận 5 THPT 

Khuyến 

khích 

38 Lê Lợi Lan Vân THPT Bình Chánh 
Huyện Bình 

Chánh 
THPT 

Khuyến 

khích 

39 Lê Hồng Cúc THPT Phú Hòa 
Huyện Củ 

Chi 
THPT 

Khuyến 

khích 

40 Nguyễn Đức Hậu THPT Dương Văn Thì 
Thành phố 

Thủ Đức 
THPT 

Khuyến 

khích 

 Danh sách trên có 40 giáo viên./.    
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